
Số TT Ngày sinh
Giới

tính
Lớp Học sinh trường Điểm Giải

Dự 

thi tỉnh

1 Võ Bích Ngọc 16/08/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 9 Nhất x

2 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2001 Nam 9/1 THCS Vĩnh Thuận 9 Nhất x

3 Lê Trung Kiên 06/04/2001 Nam 9/1 THCS Tân Thuận 2 8 Nhì x

4 Phan Thị Thu Thảo 24/11/2001 Nữ 9/4 THCS Thị Trấn 8 Nhì x

5 Nguyễn Lê Nghiêm 04/02/2001 Nam 9/1 TH&THCS Phong Đông 7 Ba x

6 Võ Thị Bích Ngọc 01/05/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 7 Ba x

7 Nguyễn Thị Cẫm Tuyên 19/02/2001 Nữ 9A THCS Bình Minh 6 KK

8 Phan Kim Ngân 23/01/2001 Nữ 9/2 THCS Thị Trấn 6 KK

9 Trần Thị Anh Thư 23/05/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 6 KK

10 Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2001 Nam 9/2 TH&THCS Tân Thuận 1 5 KK

11 Nguyễn Thanh Tuyền 01/07/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 5 KK

12 Nguyễn Văn Khuyên 04/01/2001 Nam 9/2 THCS Tân Thuận 2 4

13 Nguyễn Thị Thúy Vân 09/11/1999 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 4

14 Nguyễn Ngọc Tường Vy 06/04/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 4

15 Trần Thái An 19/09/2001 Nam 9/2 THCS Vĩnh Bình Nam 1 4

16 Nguyễn Thị Quyền Chân 18/01/2001 Nữ 9/3 THCS Vĩnh Bình Nam 1 4

17 Phan Đăng Khoa 23/09/2001 Nam 9/2 THCS Vĩnh Thuận 4

18 Nguyễn Thị Mỹ Hà 02/11/2001 Nữ 9/2 TH&THCS Phong Đông 3

19 Ông Thị Trâm 22/08/2001 Nữ 9/2 TH&THCS Phong Đông 3

20 Lê Thị Nhựt Di 05/08/2001 Nữ 9/1 THCS Tân Thuận 2 3

21 Dương Nguyễn Triệu Anh 25/11/2001 Nam 9/6 THCS Thị Trấn 3

22 Ngô Thị Bé Ngọc 30/04/2001 Nữ 9/6 THCS Thị Trấn 3

23 Lê Trần Mai Anh 25/07/2001 Nữ 9/1 THCS Vĩnh Phong 2 3

24 Đặng Bích Như 25/07/2001 Nữ 9/3 THCS Vĩnh Phong 2 3

25 Nguyễn Nhựt Minh 27/07/2001 Nam 9/1 THCS Vĩnh Thuận 3

26 Nguyễn Thị Cẩm Hướng 19/10/2001 Nữ 9/1 TH&THCS Tân Thuận 1 2

27 Danh Xa Mắc 01/03/2001 Nam 9/2 THCS Tân Thuận 2 2

28 Trương Tấn Thành 28/01/2001 Nam 9/1 THCS Vĩnh Bình Nam 1 2

29 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/04/2001 Nữ 9A THCS Bình Minh 1

30 Nguyễn Thị Thanh Thúy An 25/10/2001 Nữ 9/3 THCS Vĩnh Phong 2 1

31 Lưu Thị Hàn Châu 09/03/2001 Nữ 9 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 0

32 Trần Hồng Gương 20/12/2001 Nữ 9 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 0

33 Ngô Thị Thảo Nguyên 09/11/2001 Nữ 9/3 THCS Vĩnh Phong 2 0

UBND HUYỆN VĨNH THUẬN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9 THCS

NĂM HỌC 2015 - 2016

Tổng số có 11/33 em đạt giải, tỉ lệ 33,3%. Chia ra: Nhất 2/33 em, tỉ lệ 6,1%; Nhì 2/33 em, tỉ lệ 

6,1%; Ba 2/33 em, tỉ lệ 6,1%; Khuyến khích 5/33 em, tỉ lệ 15,2%

Phòng Giáo dục chọn 6 em dự thi cấp tỉnh, lúc 14 giờ ngày 11/09/2015 

tại trường THCS Lê Quý Đôn hoặc trường THCS Nguyễn Du thành phố Rạch Giá.

Chi tiết có thông báo sau


